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	Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 QUẬN HOÀN KIẾM
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 413/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 17/01/2023;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàn Kiếm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàn Kiếm, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 17/01/2023), với các nội dung chủ yếu như sau:
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2023:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Cơ cấu (%)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	534,66
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	20,61
	3,85

	
	Trong đó:
	
	
	

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	20,61
	100,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	514,05
	96,15

	
	Trong đó:
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	15,04
	2,93

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	6,96
	1,35

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	35,68
	6,94

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	3,67
	0,71

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng. Trong đó:
	DHT
	175,30
	34,10

	-
	Đất giao thông
	DGT
	121,76
	69,46

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	0,74
	0,42

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	10,75
	6,13

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	7,26
	4,14

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	11,89
	6,78

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	1,98
	1,13

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	0,02
	0,01

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,05
	0,60

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	13,80
	7,87


	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	
	

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3,90
	2,23

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	0,11
	0,06

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,02
	0,01

	-
	Đất chợ
	DCH
	2,01
	1,15

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,06
	0,01

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	6,35
	1,24

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	
	

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	153,14
	29,79

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	18,68
	3,63

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	4,51
	0,88

	2 17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	4,96
	0,97

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,53
	0,10

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	88,76
	17,27

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,40
	0,08

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	
	


b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1,74

	2.2
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	0,66

	2.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1,08


c. Danh mục các công trình, dự án

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 kèm theo (24 dự án với diện tích: 2,45 ha).

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND quận Hoàn Kiếm tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Hoàn Kiếm:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2023.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, TNMT;
- Lưu: VT, TNMT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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DANH MUC CONG TRINH DU AN TRONG KL HOACH SU DUNG DAT NAM 2023 QUAN HOAN KIEM
(Kem theo Quvét dinh so: A3k /OD-UBND ngay 63 thdang Omcm 2023 cia UBND thanh phé Ha Néi)

Muc Di¢n | Trong do dién Vit
dich st [Don vi, t6 | tich tich (ha) :
TT |Danh myc ¢ong trinh du dan | dung chire Pht Dia Can ci phap ly
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loai dat) lia huyén
A |Cic dydn ¢6 trong Nghi quyét s6 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 ciia HDND thanh phé
I |Cdc duw dn cé trong biéu 14 | l |
L1 |Cic dy dn chuyén tiép tiv nam 2022 sang nim 2023
- Cong vin s6 8630/UBND-TNMT ngay 02/12/2015 cua UBND Thanh
pho Ha Noi vé viée chii truong GPMB, di doi khin cap cic ho din ¢ khu
UBND Nha gd s6 [nha g0 tai phuong Chuong Duong. quan Hoan Kiém thude dién nguy hiém
| Du an tai nha gé s6 1A phuong ODT u‘f Hod 0.13 0.13 Hoan | TA phuong |va quan v, su dung dét sau thu hoi
a Han A L3 .o e £ rra Ao s
Chuong Duong q }lI\'i‘ l]‘ Kiém Chuong |- Cong van s6 670/UBND-KH&DT cua UBND Thanh pho Ha Noi vé viée
on ) ; a4 - o o Lo g o ool P x B G
- Duong  |gia han thoi gian thue hién Dy an: Thu hoi dit va bdi thuong ho tro tai dinh
cu cho cic ho dan tai khu nha gd s6 7. 9. 10, 11, 14, 16, 17 phuong
Chuong Duong. quin Hoan Kiém (Tién do: 2015-2023)
- Quyét dinh s6 4608/QD-UBND nuay 14/9/2015 cua UBND TP Ha Néi vé
viée phé duyét dy dn thu héi va boi thuémg hd trg TDC cho cac ho dén tai
khu nha gd s6 7.9.10.11.14.16,17 phuong Chuong Duong, quan Hoan
x UBND Nhi gé s [Kiém.
- an GPMB tai nha go so 7 . . . Y Hoan N Sk T
2 [?U - Bl 0hd 80 0 0Dl quén Hoan 0.07 0.07 ( 7 Chuong |- Quyét dinh s6 564 1/QD-UBND ngay 17/8/2017 cia UBND TP Ha Noi vé
Chuong Duong _—y Kiem ST
< 2 IKiem Duong  |viée phé duyét diéu chinh. bo sung du an thu hoi dét va boi thuong hd tro
TDC cho céc ho din tai khu nha g6 s6 7,9.10.11,14.16.17
- Cong van s0 670/UBND-KH&DT cua UBND Thanh phf} Ha Noi vé viée
gia han thoi gian thue hién Dy an (Tién dé: 2015-2023)
- ()uvét dinh 56 4608/ /QBD-UBND ngay 14/9/2015 cua UBND TP Ha NGi vé
viée phé duyét du an thu hoi va boi thuong hd trg THC cho cac ho dan tai
Khu nha gd s 7.9.10,11.14,16.17 phuong Chuong Duong, quan Hoan
5 UBND Nha gd 56 [Kiém.
an GP ai nhia ¢d so 9 . N i ; i Hoan o . 2 ; , ; _—
3 |Pu Ao GPMB i b gi s0 ODT | quan Hoan | 0.05 0.05 o 9 Chuong |- Quyét dinh s 5641/QD-UBND ngay 17/8/2017 ctia UBND TP Ha Noi vé
Chuong Duong s Kiem . " Ny, A : : s S.oad ks . 5
= = Kiem Duong  |viée phe duyét diu chinh, bo sung dy an thu hdi dat va boi thuong hd tro
TDC cho cac hd dan tai khu nha g6 s6 7.9.10.11,14,16.17
- Cong vin s6 670/UBND-KH&DT cia UBND Thanh pho Ha Noi vé viéc
gia han thoi gian thue hién Du an (Tién do: 2015-2023)
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- Quyet dinh so 4608/QB-UBND ngay 14/9/2015 cua UBND TP Ha NQi vé |
vige phé duyét du an thu héi va boi thudng hd trg TDC cho cée ho dan tai
khu nha g6 s6 7.9.10.11,14.16,17 phuong Chuong Duong, quan Hoan
Kiém.

- Quyét dinh s6 5641/QD-UBND ngay 17/8/2017 cia UBND TP Ha Noi vé
viée phé duyét diéu chinh, bd sung du an thu hoi dat va boi thuomg hd trg
IDC cho cac ho dan tai khu nha gd s6 7.9.10,11,14,16.17

- Cong vin s6 670/UBND-KH&DT ciia UBND Thinh phd Ha Noi vé vige
gia han thoi gian thuc hién Du an (Tién dd: 2015-2023)
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- Quyet dinh s0 4608/QB-UBND ngay 14/9/2015 cua UBND TP Ha Noi vé
viée phé duyét dy dn thu hoi va boi thuong hé trg TDC cho cac h¢ dan tai
khu nha gé s 7.9,10.11,14,16.17 phuong Chuong Duong, quin Hoan
Kiém.

- Quyét dinh $6 5641/QD-UBND ngay 17/8/2017 cia UBND TP Ha Noi vé
viéc phé duyét diéu chinh. bd sung dur dn thu hoi dét va boi thudng hé trg
TDC cho cdc ho dan tai khu nha gd 56 7,9.10,11,14.16.17

- Cong van s6 670/UBND-KH&DT ctia UBND Thanh phd Ha Noi vé viée
gia han thoi gian thue hién Dy an (Tién do: 2015-2023 )
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- Quyét dinh s6 4608/QD-UBND ngay 14/9/2015 cua UBND TP Ha Noi vé
viée phé dux ét du dn thu héi va bdi thuong héd tro THC cho cac hé dan tai
khu nha gé sé 7.9.10.11.14,16.17 phuéng Chuong Duong. quian Hoan
Kiém.

- Qmu dinh s6 3641/QD-UBND ngay 17/8/2017 cua UBND TP Ha Noi vé
viée phé duyét diéu chinh, bd sung dy an thu hoi dat va boi thuong hd tro
TDC cho cac ho dan tai khu nha gé 56 7.9,10.11,14.16,17

- Cong van 56 670/UBND-KH&DT cia UBND Thanh phd Ha Noi vé viee
gia han thoi gian thuc hién Dy an (Tién do: 2015-2023)
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- ()u\et dinh 56 4608/QD-UBND ngay 14/9/2015 cua UBND TP Ha Noi vé
vige phé (Iuvet du an thu hoi va boi thuong hd tro TDC cho cac hg dan tai
khu nha uu s6 7.9.10.11.14,16.17 phuong Chuong Duong, quian Hoan
Kiém.

- Quyét dinh s6 564 1/QD-UBND ng gay 17/8/2017 cuia UBND TP Ha Noi vé
viée phé duyét diéu chinh, bé sung dur an thu hoi dat va bdi thuong hd tro
TDC cho cic ho dan tai khu nha gd s6 7.9,10.11.14.16.17

- Cong van s6 670/UBND-KH&DT cua UBND Thanh phé Ha Noi vé viéc

gia han thoi gian thyc hién Dy an (Tién do: 2015-2023)
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A |Cac duin ¢ trong Nghj quyét sé 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 cia HDND thanh phd
I |Cic dwdn co trong biéu 14
Qll\t.l dinh s6 4608/QD-UBND ngay 14/9/2015 ctia UBND TP Ha Noi veé
vi¢e phé duvc! dy an thu héi va bdi thuong hd tro TDC cho cic ho dan tai
' khu nha gd sé 7.9.10,11.14.16.17 phuong Chuong Duong, quin Hoan
N C o UBND . Nha gd s6 [Kiém.
8 D G GPMBF‘" nha g6 50 17 ODT | quan Hoan 0.04 0.04 ”,l.}?n 17 Chuong |- Quyét dinh s6 5641/ ‘QD-UBND ngay 17/8/2017 cua UBND TP Ha Noi vé
Chuong Duong i Kiém =
= = Kiem Duong  |viée phé duyét diéu chinh. béd sung du an thu hoi dit va boi thuong hd tro
TDC cho cac ho dan tai khu nha gd s6 7,9.10,11,14.16.17
- Cong van s6 670/UBND-KH&DT ciia UBND Thanh phd Ha Noi vé vige
gia han thoi gian thuc hién Du an (Tién do: 2015-2023)
\ UBND - Van ban s6 197/HDND-KTXH ngay 10/9/2018 cua HDND quan Hoan
5 Ch!nh trang ha ting k¥ thuat DET | .qugn Hodi 0.30 0.30 “02:1]] Chuong  |Kiém vé viée phé duyét chu truong dau tu dy an:
pho Chuong Duong Do Kiém ' Kiem Duong |- Quyét dinh phé duyét du an sé 2401/QD-UBND ngay 30/9/2019 cua
UBND quan Hoan Kiém (Tién do: 2019- 2023)
Du an chinh trang ha tang ky
thudt phd Chugng Duong DJ. UBND Hodn Chuone | Nghj quyét s6 14/NQ-HPND ngay 10/1 1’707() cua IIDND Thanh phé Ha
10 {quan I-I@n Kiém (dug'n tr nat DGT | quén Hoim 0.36 0.36 Kidm Dlron: Noi vé })h(_ duyét chu truong dau tw mot sd du an vin dau w cong cua
giao pho Bach Dang dén b ven Kiem = |thanh phd Ha Noi (Tién do: 2021-2023)
song Hong)
- Nghi qu\él s6 227/NQ-HDND ngay 16/12/2020 cua HDND quan Hoan
Du an xay dung tru so Bang uy - UBND Hoan 7 Ki¢m vé phé duyét cha truong, diéu chinh chu truong dau tu mét sé dy an
I HDND - UBND pl?u{mg Cua TSC | quén I'qum 0.01 0.01 Kiém Cua Dong |ddu tu cong cua quan Hoan Kiém;
bong, quan Hoan Kiém Kiém - Quyét dinh s 1959/Qb-UBND ngay 14/5/2021 cua UBND quan Hoan
Kiém vé v i¢c phé duyét dur an diu tu (2020-2024)
36A Trin
Hung Dao
va43F- | - Nghi quyét sé 332/NQ-HDND ngay 13/ [2-2018 cua HDND quén Hoan
47C Ngo  |Kiém vé phé duyeét chi truong dau tu mot sb du én dau cong cua qudn
Xay dung Truong tiéu hoc Vo WEND Hoan quyen < IS; | Hiadrrisimg
12 (7 - iR DGD quan Hoan 0.26 0.17 e Phan Huy |- Cong van 6 3666/UBND-K T ngay 22’|f) 2021 cua UBND Thanh pho Ha
T'hi Sau, quan Hoan Kiém ok Kiém .
Kiem Cha, NOi vé quan Iy, su dung nha, dét tai s6 13 Phan Huy Chd, quan Hoan Kiém,
phuong [Ha Noi (Tién do: 2020-2024)
Phan Chu
Trinh
Xdy dung truong mam non Ly UBND 49 Phan |- Nghj L[ll\cl sO 143/NQ-HDND ng gay 20/7/2021 ctia HDND quin Hthll
13 Thuong Kigt tai dia diém 49 DGD | quan Hoan 0.01 0.01 Ho'f'm Boi Chau - |Kiém vé vige phé duyét chu truong, diéu chinh cha trurong ddu tu mét sé du
Phan Boi Chdu, quan Hoan Kidm ' Kiém phuong  [an ddu tu cong cia quan Hoan Kiém (Phy luc 1V- Muc V) (Tién dg: 2022-

Kiém

Cua Nam

2024)

Trang 3








A _|Cacdyin co trong Nghi quyeét s 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 ciia HDND thanh phé
I |Cic dir dn cé trong biéu 14
Giai phong mat bang, cai tao ha i T:J,(bl” quyét s6 23/NQ-HDND ngdy 23/9/2021 ctia HOND Thanh phé Ha
ting k¢ thudt khu vie xung ‘ UBND Hlisdi o Noi vé cho v kién, phé du\el chu truong dau tu, diéu chinh chy truong diu
14 qua}h 'Di tiL-h dén Ba i(iéu”. TIN quﬁr}.l'-luﬁn 0.03 0.03 Kidm Ly Thai T6 [tu mot sé dur dn su dung vén déu tu cong cua thanh pho Ha Noi, trong do
quéin Biodn Kiéns Kiém tai phu lue 01 va phu lue 07 ¢o du an: Giai phéng ITI'it b'ma cai tao ha lanu
¢ ky thudt khu vue xung quanh di tich dén Ba Kiéu (Tién dé: 2021- 2024)
1.2 |Cidc du dn ding ky mdi nim 2023
Il |Cic dir dn cé trong biéu 1B
I |Cic dy an cé trong biéu 1C
IV _|Cic dy dn ¢6 trong biéu 2
V |Cic dir dn ('ri trong biéu 3 ]
B |Cic dy én nim ngna Nghi quyét s6 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 cua HPND thanh phd
I |Cic dw an chuyén rmp e ndam 2022 sang niam 2023
Xay dung ga C10, tuyén duong BOQL
sat do thi thanh phé Ha Noi, . Pudng sat Hoan . .. |- Quvét dinh sb 2297/QD-UBND ngay 28/3/2013 cia UBND TP Ha Noi
15 i o DGT s SEAes 0.03 Lz Hang Bai
doan Nam Thang Long - Tran do thi Ha Kiem = phé duyét quy hoach mat bang
Hung Pao (Tuyén s 2) Noi
Xay dung ga S I‘2 (Tuyén dti'(mg BOQL ' G
16 st do thj thi diém thanh phd Ha DGT Duong sat 0.15 Ho-{m Trdn Hun; ()met dinh sé 1970/ ‘QD-UBND ngay 27/4/2009 cia UBND Thanh phé
NG, dndn Nhén - Ga Ha Noi) - do thi Ha o Kiém Pao = |v/v phé duyét BCNCKT du an dau tu xdy dung
Tuyén sé 3 NOi )
Dy an xdy dung Trung tam v)e‘m UBND
17 hoa da nz'm.g quian Hoan Kié;11 DVH  |qiian Hoki 0.08 Ho{m Hane Ma quet dinh sé 312/QD-UBND ngay 14/02/2020 cua UBND quin Hoan
tai dia diém 46 Hang Cot, 'Kiém Kiém = Kiém vé viéc phé duyét Dy an Xay dung (Tién do; 2021 -2025)
phuong Hang Ma
Nha e s6 | - Nghi quy ét s6 46/ 'NQ-HDND ngay 19/3/2021 cia HDND quan Hoan
‘ UBND 7.»8 Kiém vé phé duyét chu truong, diéu chinh chu truong ddu tr mot sd du an
8 Xdy dung truong mam non M:ﬁt DGD: | «quin Hodin 011 Hug’m - diu tu cong cua quan Hoan Kiém:
Troi Bé Tho, quan Hoan Kiém .Kiém Kiem Chmm; - Quyet dinh s6 5594/QD-UBND ngay 18/10/2021 cua UBND quin Hoan
Du'ml: Kiém vé viée phé dU\ ¢t dy dn dau tr va du toan mot sé 26i thau giai doan
= |thue hién ddu tu (Tién do: 2021-2025)
Xdy dung try 5o din quéan 50/823
thuomg f:‘l,l'CQkél hop nha sinh UBND Hoan H(T')n.u Hk.':l - Nghi qu\u s6 143/NQ-HPND ngay 20/7/2021 cua HDND quéan Hoan
19 Thoat c{}.ng dong khu (!ﬁn cu tai TSC [ quan Illoz'm 0.01 Kidm Chl:mli" Kiém vé vigc phé duyét chu truong, diéu chinh chu truong dau tu mot sb du
dia diém 20/823 Hong Ha, Kiém = lan dau tu cong cua quan Hoan Kiém (Phy luc T11- Muc 1)

Chuong Duong

Duong

Trang 4







A |Cic dy dn 6 trong Nghi quyét s6 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 cua HDND thanh ph(‘)
1 |Cic dy dn cé trong biéu 14
- Két ludn s6 141/KL-STNMT ngay 20/01/2017 cia So Tai nguyén va Mai
trudmg,
Chuyen muc dich sa dung dat UBND - Vin ban s6 1540/VP-DT ngay 24/02/2017 cia Van phong UBND thanh

20 cua Hop tac xa Phac Tan (dat oDT uin Hodn 0.01 Hoan Chuong  [phd Ha Noi.

& . . Lo g & (g C i 1 5k " A £ 3 5 < Py A . » -~
kinh doanh dich vy) sang dat o ' .Kiém( Kiém Duong |- Ket ludn kiém tra so 1490/KLKT-STNMT ngay 21/9/2020 cia S& Tai
cho 5 ho¢ dén tai ngd 2 Cau bat nguyén va Moi trudomg.

- Vin ban s 352/UBND-TNMT ngay 26/3/2021 cua UBND quén Hoan
Kiém (Tién dg: 2022-2024)
Dy an dau tu xdy dung ham L Thai
5 " gan S al . & & a 5 ; ; - X o
duong bo c6 két hop nguoi di UBND Hodn -Té - Nghj quyét s0 30/NQ-HDND ngay 08/12/2021 cua HDND TPHN vé phé
A A+ . 4 4 % ~ S o x - O¢ s A ” P <A . . L A £ . -
21 |bo noi tir pho Tran Nguyén Han | DGT | quin Hoan 0.03 Kidm it duygt chu truong dau tu, diéu chinh cha truong dau tr mot sé du an su
K o ~ A pack ong X 5 o g s ] i
sang pho Chuong Duong DO, Kiém Duan; dyng von dau tu cong cua TPHN (Phy luc 26) (Tién dg: 2022-2024)
quan Hoan Kiém g
Xdy dung truong THCS chit UBND _ - Nghi quyét sé 143/NQ-HDND ngay 20/7/2021 ctia HDND quan Hoan
i e N ; = . . Hoan . i (b anad™ 0 oY L A 2 ‘ = , : N . 2

22 |lugng cao tai dia diém s6 9 Hai | DGD | quin Hoan 0.14 Kidm Hang Bai |Kiém ve vigc phé duyét chu truong, dieu chinh chu truong dau tu mét sb du
Ba Trung, quan Hoan Kiém Kiém an dau tr cong cua quan Hoan Kiem (Phuy luc 1) (Tién do: 2023-2027)

Xday dung Trung tam Gido duc . I . , ‘ 4 ;
‘}; T g‘ L UBND ; o - Nghi quyét so 143/NQ-HDND ngay 20/7/2021 cua HDND quin Hoan
nghé nghiép - Giao duc thuong . . ; Hodan I'ran Hung |, .« Lo . . . Y , . N e B
23 . N P DGD | quan Hoan 0.07 g = |Kiém veé viée phé duyét chu truong. diéu chinh cha truong dau tu mét sb du
xuyén Nguyén Van To tai 52 e Kiém Bao 5wk - L i g pogiy o "
i . o ol Kiém an diu tu cong cua quan Hoan Kiem (Phu luc 1) (Tién do: 2023-2026)
Thg Nhu¢om, quan Hoan Kiem =
- Van ban s6 407/TTg-CN ngay 10/5/2022 cua Tha tudng Chinh phu vé
viée bo sung quy hoach. ké hoach sir dung dat vao muc dich an ninh dé xay
dung Tru so Bo Cong an;
- Quyét dinh s6 3651/QD-BCA-H02 ngay 24/5/2022 cua B truong Bo
, , Cong an phé duyét quy hoach vi tri dong quén cho cac don vi tai tru s& Bo
Cuc Quan . 2 il v vn .
¥ xav dune 44 Vi Cong an 56 44 Yeét Kiéu sau khi ma rong;
Xdy dung ha tang, GPMB mo = % Y SED . . Hoan - Quyet dinh s0 6337/QD-BCA-H02 ngay 24/8/2022 cia Bo truong Bo

o B g e g CAN va doanh 0.30 30 i Kiéu, p. | .=~ Y o o . I B . )

rong Tru so Bo Cong an ey Kiém G M Cong an vé vige giao nhiém vu chu dau tu thuce hién du an;
fi oc a Ne . . . ; ; i B
Bﬁ- Con £ ‘ - Viin ban so 162/TB-VP ngay 22/4/2022 cua Van phong UBND Thanh
gan g o ; S
: = pho Ha Noi thong bao két ludn, chi dao cua cac d/c Pho chu tich UBND
Thanh phd Nguyén Trong Pong, Duong Dic Tudn tai cude hop vé mot so
noi dung lién quan den viée sur dung dat dé dau tu, mé rong tru so cia Bo
Cong an trén dia ban Thanh phd Ha Noi: So do khu dat tru s Bo Cong an
sO 44 Yét Kiéu sau khi mo rong.

Il |Gic dy dn diang ky moi nam 2023

TONG SO 24 2.45 1.75











